
Phụ lục 4

                                                  

Nam Nữ

Người 

được giao 

hướng 

dẫn thực 

hành(3)

CNĐĐKK

DT
cấp ngày

Địa điểm 

kinh doanh

1 1

Cao 

Hương 

Nhụy

DSTH Dược trung 31/7/2018
Mai Thị 

Cẩm Vân

BVĐKKV 

Long Thành

2 2
Huỳnh 

Thanh Vũ
DSCĐ

Dược sĩ 

cao đẳng
30/7/2018

Mai Thị 

Cẩm Vân

BVĐKKV 

Long Thành

3

4 1
Phạm Thị 

Thu Thảo
Đồng Nai 272491849

Cấp phát 

thuốc
7/9/2018

Đỗ Huy 

Cần

BVĐKKV  

Định Quán

5

6 1
Trần Đức 

Duy
1994 Đồng Nai DSCĐ 2017 272568967 21/03/2018

Bùi Quốc 

Tuấn

ST

T

Địa chỉ 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm 

tốt 

nghiệp

Số CMND - 

Nơi cấp, 

ngày cấp

Năm sinh Cơ sở kinh doanh

Bệnh viện ĐKKV Long Thành

Bệnh viện ĐKKV Định Quán

Bệnh viện nhi Đồng Nai

Nội dung 

thực hành

Thời gian 

đăng ký làm 

việc tại cơ sở 

(Căn cứ ngày 

ký HĐLĐ)

Thời 

gian kết 

thúc 

HĐLĐ

Ghi 

chú
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Nam Nữ

Người 

được giao 

hướng 

dẫn thực 

hành(3)

CNĐĐKK

DT
cấp ngày

Địa điểm 

kinh doanh

ST

T

Địa chỉ 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm 

tốt 

nghiệp

Số CMND - 

Nơi cấp, 

ngày cấp

Năm sinh Cơ sở kinh doanh

Nội dung 

thực hành

Thời gian 

đăng ký làm 

việc tại cơ sở 

(Căn cứ ngày 

ký HĐLĐ)

Thời 

gian kết 

thúc 

HĐLĐ

Ghi 

chú
Họ và tên 

7 2
Nguyễn 

Thị Vui
1992 Lâm Đồng DSCĐ 2015 250914994 21/03/2018

Bùi Quốc 

Tuấn

8 3
Nguyễn 

Quốc Vũ
1985 Bình Định DSĐH 2018 215326585 25/7/2018

Bùi Quốc 

Tuấn

9 4
Lương 

Thị Kiều
1993 Đồng Nai DSĐH 2017 272133713 11/7/2018

Bùi Quốc 

Tuấn

10

11 1

Hoàng 

Thị Ngọc 

Thủy

1982 Đồng Nai DSĐH 2017 271451950

Thực 

hành 

chuyên 

môn về 

dược

26/03/2018
Trần Thị 

Mỹ Hiền

47/ĐNAI-

GPHN
27/03/2017

12 2
Võ Trí 

Dũng
1979 Đồng Nai DSTC 2012 272561915

Thực 

hành 

chuyên 

môn về 

dược

03/05/2018
Trần Đức 

Hải

47/ĐNAI-

GPHN
27/03/2017

13 3

Đào Thị 

Kiều 

Oanh

1989 Đồng Nai DSCĐ 2013 271960810

Thực 

hành 

chuyên 

môn về 

dược

31/5/2018
Trần Đức 

Hải

47/ĐNAI-

GPHN
27/03/2017

Trung Tâm Y Tế Thống Nhất
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Nam Nữ

Người 

được giao 

hướng 

dẫn thực 

hành(3)

CNĐĐKK

DT
cấp ngày

Địa điểm 

kinh doanh

ST

T

Địa chỉ 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm 

tốt 

nghiệp

Số CMND - 

Nơi cấp, 

ngày cấp
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Nội dung 
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Thời gian 

đăng ký làm 

việc tại cơ sở 

(Căn cứ ngày 

ký HĐLĐ)

Thời 

gian kết 

thúc 

HĐLĐ

Ghi 

chú
Họ và tên 

14

15 1

Nguyễn 

Đình 

Công

1981 Đồng Nai DSĐH 2017 271424288
Công tác 

dược
07/05/2018

Trần Thị 

Bích Thảo

16 2
Hà Việt 

Dũng
1987 Đồng Nai DSĐH 2017 271734216

Công tác 

dược
07/05/2018

Trần Thị 

Bích Thảo

17

18 1

Nguyễn 

Vệ Tú 

Uyên

1995 Đồng Nai DSCĐ 2018 272411850
Cấp phát 

thuốc
08/06/2018

Nguyễn 

Đức 

Phước

48/SYT- 

GPHĐ
28/03/2014

19 2
Hoàng 

Anh Tuyết
1956 Đồng Nai DSTH 2009 271420048

Cấp phát 

thuốc
20/7/2018

Nguyễn 

Đức 

Phước

48/SYT- 

GPHĐ
28/03/2014

20 3
Vũ Văn 

Thanh
1972 Đồng Nai DSTH 2018 272686791

Cấp phát 

thuốc
20/7/2018

Nguyễn 

Đức 

Phước

48/SYT- 

GPHĐ
28/03/2014

21

Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Cửu

Trung Tâm Y Tế Huyện Trảng Bom

Trung Tâm Y tế huyện Nhơn Trạch
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Nam Nữ

Người 

được giao 

hướng 

dẫn thực 

hành(3)

CNĐĐKK

DT
cấp ngày

Địa điểm 

kinh doanh

ST

T

Địa chỉ 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm 

tốt 

nghiệp

Số CMND - 

Nơi cấp, 

ngày cấp

Năm sinh Cơ sở kinh doanh

Nội dung 

thực hành

Thời gian 

đăng ký làm 

việc tại cơ sở 

(Căn cứ ngày 

ký HĐLĐ)

Thời 

gian kết 

thúc 

HĐLĐ

Ghi 

chú
Họ và tên 

22 1
Đặng Thị 

Cẩm Tiên
1994 Đồng Nai DSTH 2016 272340634

Cấp phát 

thuốc
9/7/2018

Trần Thị 

Bích Liên

997/CNĐ

ĐKKDT-

SYT

4/12/2017

23

24 1

Mai Thị 

Ngọc 

Huyền

DSCĐ
Dược sĩ 

cao đẳng

Trạm Y tế 

xã Tân Hiệp

25

26 1

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thúy

DSĐH 271560585 Dược sĩ
TT YT TP 

Biên Hòa

27 2

Phạm 

Thanh 

Vinh

DSĐH 281020951 Dược sĩ
TT YT TP 

Biên Hòa

28 3
Hồ Thị 

Thu Hoài
DSCĐ 272665774 Tủ thuốc

TT YT TP 

Biên Hòa

29 4

Hoàng 

Thị 

Thương

DSCĐ 272490913 Tủ thuốc
TT YT TP 

Biên Hòa

Trung Tâm Y tế huyện Long Thành

Trung Tâm Y Tế TP Biên Hòa
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Nam Nữ

Người 

được giao 

hướng 

dẫn thực 

hành(3)

CNĐĐKK

DT
cấp ngày

Địa điểm 

kinh doanh

ST

T

Địa chỉ 

thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm 

tốt 

nghiệp

Số CMND - 

Nơi cấp, 

ngày cấp

Năm sinh Cơ sở kinh doanh

Nội dung 

thực hành

Thời gian 

đăng ký làm 

việc tại cơ sở 

(Căn cứ ngày 

ký HĐLĐ)

Thời 

gian kết 

thúc 

HĐLĐ

Ghi 

chú
Họ và tên 

30 5
Phạm Lê 

Anh Tuấn
DSCĐ 272510146 Tủ thuốc

TT YT TP 

Biên Hòa

31 6
Phạm Thị 

Quỳnh
DSCĐ 272486138 Tủ thuốc

TT YT TP 

Biên Hòa

32 7
Lê Ngọc 

Đan Thơ
DSCĐ 272637076 Tủ thuốc

TT YT TP 

Biên Hòa

33 8
Đinh Thị 

Mỹ Trân
DSCĐ 272413190 Tủ thuốc

TT YT TP 

Biên Hòa
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